	Ngày 3 tháng  9 năm 2024
	                  Họ và tên giáo viên: Đặng Thị Sâm
                 Tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên



Chủ đề 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG 
Tên bài dạy: BÀI 1. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU 
Môn học/Hoạt động giáo dục: Tin Học; lớp 6
Thời gian thực hiện: 2 tiết (1, 2)

I. Mục tiêu
[bookmark: _Hlk81848808]1. Về kiến thức
- Phân biệt được thông tin với vật mang tin.
 - Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
- Nêu được ví dụ minh họa mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
- Nêu được ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin.
2. Về năng lực 
[bookmark: bookmark40]* Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động tìm hiểu về tin học qua các nguồn học liệu khác nhau.
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả và đảm bảo các thành viên trong nhóm đều tích cực tham gia.
[bookmark: bookmark41]- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết cách nghiên cứu các tình huống gợi vấn đề, từ đó học sinh phát hiện vấn đề, tìm cách giải quyết vấn đề. Thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
[bookmark: bookmark42]* Năng lực khoa học tự nhiên
    - Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông:
    - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin:
+ Phân biệt được thông tin và vật mang thông tin 
+ Nêu được ví dụ minh họa mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Trung thực: Sẵn sàng chia sẻ sản phẩm của mình cho các bạn góp ý, đánh giá. 
- Trách nhiệm: trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị dạy học: Ti vi, máy tính,  phiếu học tập
· Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nhóm: …………………..

	Câu 1: Bài học chiến dịch Điện Biên Phủ cho em biết những thông tin gì? 
………………………………………………………………………………………
Câu 2: Những thông tin đó có ý nghĩa như thế nào?  
………………………………………………………………………………………
Câu 3: Thông tin đem lại cho con người những gì? 
………………………………………………………………………………………



III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập (5 phút)
a. Mục tiêu: Biết được và thu nhận được các thông tin trong cuộc sống hằng ngày xung quanh em.
b. Nội dung: GV yêu cầu hs nêu ví dụ trong cuộc sống hằng ngày mà em thấy, nghe, nhìn được.
c. Sản phẩm: Thu nhận được các thông tin trong cuộc sống hằng ngày xung quanh em 
d. Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ: GV gợi động cơ tìm hiểu về thông tin và tin học thông qua mục ví dụ.
- Nhận nhiệm vụ
* Thực hiện nhiệm vụ:
- GV ?1Gợi ý cho hs nêu ví dụ trong cuộc sống hằng ngày mà em thấy, nghe, nhìn được.
?2Tất cả những gì em thấy được bộ phận nào của chúng ta thu nhận? 
- HS thực hiện nhiệm vụ: 
?1Em nhìn thấy những con số, dòng chữ, những hình ảnh trong sách, nghe tiếng chim hót, tiếng xe cộ trên đường, …
?2 Tất cả những gì em thấy được bộ phận các giác quan thu nhận  và não xử lý
* Báo cáo, thảo luận
- GV cho HS báo cáo kết quả nhận định của nhóm
- HS: đại diện nhóm báo cáo kết quả: 
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Các em đã đưa ra nhận định của mình về khái niệm thông tin và dữ liệu, tầm quan trọng của thông tin. Bài học hôm nay sẽ làm rõ các vấn đề trên.
- HS: chuẩn bị sách vở học bài mới
2./ Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Hoạt động 2.1. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (60 phút) 
Hoạt động 2.2.1: Tìm hiểu về khái niệm thông tin (35 phút)
a. Mục tiêu: Giúp học sinh phân biệt được ba khái niệm: Thông tin, Dữ liệu, Vật mang tin
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để làm rõ mục tiêu trên. 
c. Sản phẩm: Bảng nhóm của hs
d.Tổ chức thực hiện:
*  Giao nhiệm vụ học tập: 
[image: Screenshot_1][image: ][image: ]- GV giao nhiệm vụ 1: Thảo luận nhóm để hoàn thành và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: .


?1 Minh đã thấy những gì và biết được điều gì ( SGK trang 5)
?2. Bạn An xem dự báo thời tiết trên ti vi, bạn An thấy những gì, biết được điều gì? 
?3. Hình sau có những gì, và cho ta biết gì?
- GV giao nhiệm vụ 2: Hoàn thành bảng  sau

	
	DỮ LIỆU
	THÔNG TIN
	VẬT MANG TIN

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



Sau khi đã xác định được Dữ liệu ? thông tin và vật mang tin 
- GV giao nhiệm vụ 3: Trả lời các câu hỏi vậy Dữ liệu là gì, thông tin là gì? vật mang tin là gì?
- GV giao nhiệm vụ 4:
[image: Screenshot_4]
[image: Screenshot_4]
- HS nhận nhiệm vụ
*  Thực hiện nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn: Hai bàn tạo thành một nhóm, thảo luận và hoàn thành 2 nhiệm vụ. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày và có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm.
- HS thực hiện nhiệm vụ:  HS thảo luận hoàn thành nhiệm vụ
+Nhiệm vụ 1:
1.Minh thấy đèn xanh và các xe chiều đèn đỏ đã dừng lại.-->Minh biết qua đường.
2. An thấy số, hình ảnh,..-->An biết ngày mai nắng hay mưa
3. Hình trên có chữ, số.-->Biết đi đến địa điểm du lịch
+Nhiệm vụ 2:
	
	DỮ LIỆU
	THÔNG TIN
	VẬT MANG TIN

	1
	Minh thấy đèn giao thông chuyển màu xanh
	Minh biết để qua đường
	Đèn giao thông

	2
	An thấy được các con số hình ảnh trên ti vi
	An biết hôm nay trời có nắng
	Dự báo thời tiết

	3
	Hình ảnh trên có chữ số
	Đi đến địa điểm du lịch
	Tấm bảng


+Nhiệm vụ 3: trả lời
+Nhiệm vụ 4:
Câu 1: 1-b; 2-a; 3-c
Câu 2: a./16:00;    0123456789: gọi là dữ liệu
b./ Hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ…: gọi là thông tin
*  Báo cáo, thảo luận
- GV: 
+ Chọn một nhóm lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến bổ sung
+ Đánh giá: 
. Mỗi câu đúng sẽ cho 2.0 điểm
.Yêu cầu HS chấm điểm cho các nhóm
. GV thu sản phẩm để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm cho HS. 
- HS: 
+ Nhóm được chọn trình bày kết quả ở bảng nhóm.
+ Nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn
+ Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm của nhóm bạn.
*  Kết luận, nhận định
- GV tổng hợp để đi đến kết luận về khái niệm thông tin.
   Yêu cầu HS chốt lại kết luận về khái niệm 
- HS: Kết luận về khái niệm KHTN
     Ghi kết luận vào vở ghi
- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
-Dữ liệu là thông tin được ghi lên vật mang thông tin. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh. 
-Vật mang thông tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin 
-Ví dụ: giấy viết, đĩa CD, thẻ nhớ, …. 
2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA THÔNG TIN
*Hoạt động 2.2: Tìm hiểu tầm quan trọng của thông tin (30 phút)
a. Mục tiêu: - Biết thông tin đem lại sự hiểu biết cho con người và các hoạt động đều cần đến thông tin.
- Biết lựa chọn thông tin đúng giúp ích cho con người.	
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi dùng PHT để trả lời câu hỏi để trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: PHT của hs
d. Tổ chức thực hiện:
*  Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV giao nhiệm vụ  1:
+ Yêu cầu hs thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi vào phiếu HT số 1
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 2’, sau khi thực hiện xong các nhóm sẽ đổi chéo để chấm điểm.
- GV giao nhiệm vụ  2:
?1.An chuẩn bị sang nhà Minh học nhóm. An nghe mẹ nói “trời sắp mưa”. Thông tin đó làm An có hành động gì?
?2.Thông tin có khả năng làm gì?   
- GV giao nhiệm vụ  3: Lớp em có buổi dã ngoại. Hãy tìm thông tin cho buổi dã ngoại đó? 
[image: Screenshot_5]
- HS nhận nhiệm vụ
*  Thực hiện nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn: quan sát hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
- HS thực hiện thảo luận cặp đôi hoàn thành PHT số 1 và hoàn thành câu trả lời nhiệm vụ 2.
Một vài câu hỏi để tìm thông tin chuẩn bị cho buổi dã ngoại là:
· Chúng ta sẽ tổ chức buổi dã ngoại ở đâu?
· Chúng ta sẽ có bao nhiêu người tham gia được buổi dã ngoại?
· Thời gian dự kiến tổ chức buổi dã ngoại là khi nào? Thời tiết hôm đó như thế nào?
· Chúng ta cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân gì cho buổi dã ngoại (quần áo như thế nào, mang theo những vật dụng cá nhân gì,…)?
· Chúng ta sẽ di chuyển bằng phương tiện gì để đến được điểm dã ngoại?
· Chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn gì cho buổi hôm đó?
· Chúng ta sẽ tổ chức những trò chơi gì để buổi dã ngoại thêm sôi động?
· Thời gian kết thúc buổi dã ngoại sẽ vào khoảng mấy giờ?
* Báo cáo kết quả: 
- GV mời một nhóm lên trình bày kết quả (các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án)
- HS: + Nhóm được lựa chọn lên trình bày báo cáo.
         + Nhóm khác nhận xét bổ sung
*  Kết luận, nhận định
- GV yêu cầu HS kết luận về vai trò của thông tin
- HS: Kết luận về vai trò của thông tin 
Ghi kết luận vào vở ghi
· Thông tin đem lại hiểu biết cho cho con người. Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin. 
· Thông tin đúng giúp con người đưa ra được những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả.
3./ Hoạt động 3: Luyện tập  (10 phút)
a. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi SGK
b. Nội dung: HS dùng bảng phụ  để trả lời câu hỏi ở bảng 1.1 trong SGK. 
[image: Screenshot_6]
c. Sản phẩm: Bảng phụ trả lời câu hỏi của HS
d.Tổ chức thực hiện: 
*  Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV giao nhiệm vụ: Mỗi nhóm 4 bạn, trả lời câu hỏi trong bảng 1.1 sgk
- HS nhận nhiệm vụ
*  Thực hiện nhiệm vụ 
- GV quan sát hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
- HS a.  Dữ liệu.  b. Thông tin      c. Thông tin		d. Thông tin
* Báo cáo kết quả: 
- GV yêu cầu các nhóm treo bảng phụ lên bảng, GV đánh giá một số nhóm
- HS theo dõi đánh giá của GV
*  Kết luận, nhận định
- GV đánh giá nhóm nào nêu được nhiều câu hỏi đúng. Khen ngợi HS
- HS nghe kết luận từ GV. 
4./ Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a. Mục tiêu: : Hs có nhu cầu tìm hiểu loại các loại thông tin và hoạt động thông tin của con người.  
b. Nội dung: HS dùng PHT để trả lời câu hỏi về thông tin trong SGK. Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
*  Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu hs trả lời câu hỏi dưới đây vào PHT, tiết sau nạp lại cho GV
Câu hỏi: Em hãy nêu ví dụ cho thấy thông tin giúp em:
1. Có những lựa chọn trang phục phù hợp hơn
	2. Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
- HS nhận nhiệm vụ
*  Thực hiện nhiệm vụ 
- GV yêu cầu hs thực hiện tại nhà. GV đưa ra hướng dẫn khi cần thiết.
1. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời là 30o, có nắng từ rất sớm và oi nóng.
→ Em cần mặc quần áo thoáng mát khi ở trong nhà, khi ra ngoài trời em cần mặc quần áo dài tay để tránh tia UV, ….
2. Khi tham gia giao thông bạn cần phải đi bên phải, đi đúng phần đường, làn đường và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
3.Một số vật mang tin giúp ích cho việc học tập của em là: cái bảng, máy chiếu, loa, tranh, ảnh cho các môn học, sách giáo khoa,…
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
*  Báo cáo, thảo luận (tiết học sau)
- GV yêu cầu: tiết học tiếp theo nạp phiếu trả lời cho GV
- HS: Nạp phiếu trả lời cho GV vào tiết sau. 
*  Kết luận, nhận định (tiết học sau) 

IV. PHỤ LỤC: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
Kết thúc bài học, GV cho HS tự đánh giá theo bảng sau:
Họ tên HS: ……………………………………….. 
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được khái niệm thông tin, dữ liệu, vật mang tin
	
	
	
	

	Trình bày được vai trò của thông tin
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1) Théng tin | a) Céc s6, van ban, hinh anh, am than

2) Dir liéu b) Nhing gi dem lai hiéu biét cho con nguoi vé thé gioi xung
quanh va chinh ban than minh.

3) Vatmangtin | c) Vat chira d lieu

2. M8i dong sau day 13 théng tin hay de igu?.
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Bang 1.1 cho biét lugng mua trung binh hang thang (theo don vi mm) ciia hai nam 2017, 2018
& mot sé dia phuong (theo Téng cuc Théng ke).
Béng 1.1. Luong mua trung binh hang thang

gl o |2 |s|a|s |6 |7 |80 |[10|n]|1
Thanh,
Ha Noi 438 | 112 |732[390 [1672(2007 | 4386 |298,3248.3 1771 238 | 659
Hué 201,0[126,6[34.1|119.2[127.9] 1342 [ 2587 | 78.2 | 2166 | 325.9 | 4845 [ 5605
Da Ning 789 | 36,1 |245( 895 | 40,9 | 922 | 2163 117.1] 1688 |3085[5186 1635
Vang Tau 585 | 04 | 1.2 [224 [1668]287.7|2035167.6]267.9 20711430 249

Em hay xem Bang 1.1 va tré 10i cAc cau hoi sau:
) Cac con s6 trong bang Ia thong tin hay de ligu?

b) Phat biéu “Thang 6, Da Nang it mua nht so véi cac thanh phé Ha Noi, Hué, Viing Tau" la
thong tin hay de iéu?

) Tré i céu hi: “Hué it mua nhét vao thang ndo trong nam?”. Cau tra i 14 thong tin hay o0 iéu?
d) Cau tré 16 cho cau héi ¢) cb anh huéng dén viéc Iwa chon thoi gian va dia diém du lich khong?
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